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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA VÀ ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2024-2025, Học kỳ I

Học phần: Sát hạch tiếng anh nội bộ (AVCB3) - 00042

Địa điểm: C2-501 Ngày thi:

Phòng thi 001

BM.04A-QT.TTr&DBCL.01
30/05/18-REV:0

Số tín chỉ:

STT Mã SV SBD Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số đề Số tờ Chữ ký Ghi chú

1 100586 01 Hoàng Ngọc Anh 06.12.2005 MKT64ÐH MTC

2 100765 02 Lê Đức Anh 05.07.2005 ĐTT64ÐH MTC

3 100375 03 Lê Tuấn Anh 03.03.2005 ĐKT64ÐH MTC

4 102918 04 Nguyễn Lan Anh 30.11.2004 KTD64ÐH MTC

5 101768 05 Nguyễn Ngọc Anh 12.03.2005 KMT64ÐH MTC

6 102417 06 Nguyễn Ngọc Anh 23.03.2005 TĐH64ÐH MTC

7 104059 07 Nguyễn Quỳnh Anh 04.09.2005 KTT64ÐH MTC

8 101662 08 Phạm Thị Ngọc Anh 21.09.2005 CNT64ÐH MTC

9 100966 09 Trần Minh Anh 15.01.2005 ĐTĐ64ÐH MTC

10 103147 10 Vũ Thị Châm 15.08.2004 QKC64ÐH MTC

11 103705 11 Đinh Phương Chi 06.05.2005 QKT64ÐH MTC

12 102536 12 Nguyễn Hùng Cường 15.12.2005 KTO64ÐH MTC

13 100781 13 Thị Ngọc Diễm 11.01.2004 ĐTT64ÐH MTC

14 100394 14 Đỗ Tiến Dũng 21.07.2005 ĐKT64ÐH MTC

15 102430 15 Lê Văn Dũng 17.11.2005 TĐH64ÐH MTC

16 100783 16 Tạ Văn Dũng 14.02.2005 ĐTT64ÐH MTC

17 102120 17 Lê Tùng Dương 18.04.2005 KPM64ÐH MTC

18 103150 18 Nguyễn Ánh Dương 27.04.2005 QKC64ÐH MTC

19 100403 19 Nguyễn Thành Dương 03.07.2005 ĐKT64ÐH MTC

20 100404 20 Nguyễn Tùng Dương 03.12.2005 ĐKT64ÐH MTC

21 101897 21 Đỗ Trần Duy 18.09.2005 KCK64ÐH MTC

22 100408 22 Hoàng Trọng Đan 20.07.2005 ĐKT64ÐH MTC

23 100411 23 Lê Phạm Hải Đăng 27.11.2005 ĐKT64ÐH MTC

24 102955 24 Cao Tiến Đạt 28.12.2005 MCN64ÐH MTC

25 103152 25 Trần Thị Hồng Điệp 29.11.2005 QKC64ÐH MTC

26 100982 26 Đinh Xuân Đức 30.10.2005 ĐTĐ64ÐH MTC

27 100627 27 Vũ Văn Đức 29.10.2005 MKT64ÐH MTC

28 103153 28 Trần Hương Giang 04.11.2005 QKC64ÐH MTC

29 102922 29 Bùi Ngọc Hà 31.10.2005 KTD64ÐH MTC

30 103908 30 Nguyễn Hồng Hà 25.07.2005 LQC64ÐH MTC

31 101798 31 Nguyễn Thị Hạnh 03.10.2005 KMT64ÐH MTC
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Địa điểm: C2-502 Ngày thi:
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Số tín chỉ:

STT Mã SV SBD Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số đề Số tờ Chữ ký Ghi chú

1 103097 32 Võ Hoàng Minh Hiền 23.10.2005 QCX64ÐH MTC

2 101799 33 Nguyễn Đức Hiếu 10.09.2005 KMT64ÐH MTC

3 100801 34 Nguyễn Trung Hiếu 24.08.2004 ĐTT64ÐH MTC

4 101934 35 Lương Xuân Hoàng 15.12.2005 KCK64ÐH MTC

5 101398 36 Nguyễn Sỹ Hoàng 10.01.2005 BĐA64ÐH MTC

6 101521 37 Trần Minh Hoàng 05.01.2005 XDD64ÐH MTC

7 100446 38 Nguyễn Phan Đình Hùng 08.07.2005 ĐKT64ÐH MTC

8 102246 39 Trần Viết Hưng 01.09.2005 TTM64ÐH MTC

9 103165 40 Nguyễn Mai Hương 10.03.2005 QKC64ÐH MTC

10 102248 41 Nguyễn Văn Hưởng 09.12.2005 TTM64ÐH MTC

11 102249 42 Bùi Quang Huy 04.07.2005 TTM64ÐH MTC

12 102964 43 Lê Quang Huy 02.02.2005 MCN64ÐH MTC

13 102465 44 Phạm Quốc Huy 28.01.2005 TĐH64ÐH MTC

14 103103 45 Tạ Duy Huy 13.07.2005 QCX64ÐH MTC

15 101405 46 Tô Quốc Huy 02.03.2005 BĐA64ÐH MTC

16 104103 47 Lê Thu Huyền 22.10.2005 KTT64ÐH MTC

17 101811 48 Vũ Minh Huyền 04.10.2005 KMT64ÐH MTC

18 102564 49 Nguyễn Duy Khánh 30.11.2005 KTO64ÐH MTC

19 101000 50 Trần Bảo Khánh 25.12.2005 ĐTĐ64ÐH MTC

20 101001 51 Nguyễn Bình Khiêm 03.08.2005 ĐTĐ64ÐH MTC

21 100468 52 Cao Trung Kiên 13.11.2005 ĐKT64ÐH MTC

22 102061 53 Bùi Tùng Lâm 06.07.2005 CĐT64ÐH MTC

23 103173 54 Nguyễn Thị Mai Linh 18.09.2005 QKC64ÐH MTC

24 103439 55 Ninh Đặng Khánh Linh 04.02.2005 KTN64ÐH MTC

25 103764 56 Phan Ngọc Linh 19.07.2005 QKT64ÐH MTC

26 100671 57 Tạ Duy Linh 20.10.2004 MKT64ÐH MTC

27 103965 58 Trần Khánh Linh 17.03.2005 LQC64ÐH MTC

28 101709 59 Đỗ Xuân Lộc 16.01.2005 CNT64ÐH MTC

29 101973 60 Nguyễn Văn Nam 17.02.2005 KCK64ÐH MTC

30 103476 61 Nguyễn Thị Bẩy Nhàn 26.09.2005 KTN64ÐH MTC

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________
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Số tín chỉ:

STT Mã SV SBD Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số đề Số tờ Chữ ký Ghi chú

1 100502 62 Phạm Đức Nhân 26.01.2005 ĐKT64ÐH MTC

2 101281 63 Lê Đức Hải Phong 13.05.2005 MXD64ÐH MTC

3 100515 64 Trần Văn Phước 04.04.2005 ĐKT64ÐH MTC

4 100518 65 Đậu Hồng Quân 10.03.2005 ĐKT64ÐH MTC

5 102084 66 Hoàng Văn Quân 14.12.2005 CĐT64ÐH MTC

6 101446 67 Phạm Minh Quang 06.11.2005 BĐA64ÐH MTC

7 103193 68 Đỗ Thu Quỳnh 03.12.2005 QKC64ÐH MTC

8 100533 69 Trần Tuấn Tài 10.06.2005 ĐKT64ÐH MTC

9 100534 70 Đồng Quyết Thắng 12.12.2005 ĐKT64ÐH MTC

10 103053 71 Vũ Thu Thanh 19.11.2005 QHH64ÐH MTC

11 100540 72 Nguyễn Văn Quang Thành 17.09.2005 ĐKT64ÐH MTC

12 100732 73 Nguyễn Đình Thọ 04.02.2005 MKT64ÐH MTC

13 102285 74 Nguyễn Hà Thu 27.12.2005 TTM64ÐH MTC

14 102650 75 Đoàn Trường Thuận 15.02.2005 KNL64ÐH MTC

15 101456 76 Ngô Ngọc Thuý 21.12.2005 BĐA64ÐH MTC

16 104149 77 Hoàng Thị Thúy 30.06.2005 KTT64ÐH MTC

17 103202 78 Vũ Nguyễn Minh Thùy 01.08.2005 QKC64ÐH MTC

18 103132 79 Đặng Thị Thu Thủy 11.08.2005 QCX64ÐH MTC

19 101647 80 Nguyễn Khánh Toàn 10.01.2005 KCĐ64ÐH MTC

20 103133 81 Trương Thị Thùy Trang 03.07.2005 QCX64ÐH MTC

21 100555 82 Nguyễn Văn Trường 28.09.2005 ĐKT64ÐH MTC

22 102520 83 Phạm Xuân Trường 12.03.2005 TĐH64ÐH MTC

23 102597 84 Nguyễn Anh Tú 07.03.2005 KTO64ÐH MTC

24 100858 85 Tạ Trần Anh Tú 12.01.2005 ĐTT64ÐH MTC

25 102656 86 Nguyễn Hữu Tùng 02.12.2005 KNL64ÐH MTC

26 103135 87 Nguyễn Thị Thu Uyên 19.06.2005 QCX64ÐH MTC

27 103137 88 Phạm Thanh Vân 05.01.2005 QCX64ÐH MTC

28 100572 89 Phạm Quốc Việt 17.11.2005 ĐKT64ÐH MTC

29 100574 90 Cao Quang Vinh 20.10.2005 ĐKT64ÐH MTC

30 101303 91 Cao Văn Xuân 19.08.2004 MXD64ÐH MTC

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________

Số SV vắng thi:       __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

Số SV mất tư cách: __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________
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